
ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ENG330A_C 2021F

Chuẩn bị Từ 

vựng

Điểm Bài kiểm tra 

trên lớp (Quiz)

Vắng quy 

đổi

TT MSSV Họ và Tên

Chuyên 

cần (15%)

Bài tập 

(15%)

Giữa kỳ 

(15%) P1 P2 (số bài gửi)

Tổng số câu 

đúng*10 /232 câu

Bài tập 

trên lớp

Ôn tập (Buổi 

14, 15) Điểm tổng V=1, P=0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 24216115266 Nguyễn Văn Bình 9.3 5.5 6.5 4 2.5 11 4.2 1 0 1 1

2 24216104751 Trịnh Phú Cường 8.7 7 6.5 3 3.5 16 4.4 5 0 5 2

3 24216105836 Hồ Quốc Dự 10 4.4 5.9 2.9 3 4 4.1 0 -1 -1 0

4 23216112079 Võ Đăng Đức 9.3 1.7 7.2 3.9 3.3 4 1.6 0 -3 -3 1

5 24206105581 Châu Hồng Thái Dương 8.7 5.3 2.9 2.9 8 4.1 3 -1 2 2

6 24216116231 Nguyễn Hữu Dương 8.7 3.8 5.9 3.1 2.8 6 3 2 -1 1 2

7 24216100825 Lê Thái Hiệp 9.3 5 4.8 3 1.8 8 3.8 2 0 2 1

8 24216109873 Lê Phan Chí Hiếu 8.7 6.2 5.6 4.1 1.5 10 4.4 4 0 4 2

9 24218601488 Lê Việt Hoàng 9.3 2.7 4.7 3.4 1.3 6 2.4 0 -3 -3 1

10 24216116542 Đoàn Văn Hợp 9.3 1.9 6.9 2.9 4 0 2.1 -1 -1 -2 1

11 24216101099 Trần Lê Khải 8.7 5.1 6.7 3.2 3.5 11 3.2 5 -1 4 2

12 2121614351 Ung Nho Khánh 8.7 2.7 7.4 3.9 3.5 0 2.7 0 0 0 2

13 23216111560 Võ Duy Khánh 8.7 6.3 6.2 3.2 3 10 4.9 2 0 2 2

14 24216116790 Nguyễn Thành Khoa 8.7 7.7 6.8 4.3 2.5 10 5.5 6 0 6 2

15 2321615338 Võ Thanh Lâm 4.7 1.7 6.7 3.2 3.5 0 1.7 0 0 0 8

16 1921619171 Bùi Hữu Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 15

17 24216107853 Phan Đình Nam 10 5.5 7 3.5 3.5 0 4.9 3 0 3 0

18 24212100132 Trương Trần Bá Ngọc 8 1.7 7 3 4 0 2 -1 -2 -3 3

19 24214304807 Nguyễn Anh Nguyên 10 5.4 8.2 3.2 5 13 3.9 3 -2 1 0

20 24216101298 Nguyễn Khánh Nguyên 9.3 5 5.8 3 2.8 8 4.2 2 -2 0 1

21 2121618573 Vũ Thanh Nhạc 8 0.9 6.9 3.6 3.3 0 0.9 3

Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn trước 10h00 ng  ày 08/11/2021.

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; Bài tập = (cột 11)+0.1* (cột 10) + 0.2*(cột 14) hoặc - 0.1*(cột 14) 

Giữa kỳ Điểm +/- trên lớp
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Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn trước 10h00 ng  ày 08/11/2021.

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; Bài tập = (cột 11)+0.1* (cột 10) + 0.2*(cột 14) hoặc - 0.1*(cột 14) 
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22 24216107338 Phan Xuân Quế 8.7 3.4 6.2 3.4 2.8 2 2.8 3 -1 2 2

23 2221619380 Nguyễn Văn Quý 5.3 4.8 7.9 3.4 4.5 10 3.9 -1 0 -1 7

24 24216102694 Trần Đình Ngọc Sang 8.7 8.1 9.1 4.8 4.3 13 6 5 -1 4 2

25 24216116006 Nguyễn Vũ Sang 9.3 7.3 4 4 0 14 5.7 1 0 1 1

26 24216100073 Nguyễn Anh Tài 10 6.6 8.1 3.6 4.5 11 4.9 3 0 3 0

27 24216116645 Lê Văn Tài 8.7 5.3 7.6 3.1 4.5 14 3.9 1 -1 0 2

28 24216112980 Lê Thành Thái 9.3 5.4 7.7 4.2 3.5 13 3.5 4 -1 3 1

29 24216101034 Nguyễn Trần PhưThịnh 10 5.8 7.1 3.6 3.5 10 4.6 3 -2 1 0

30 2321618537 Vương Quốc Tình 7.3 4.9 6.2 3.4 2.8 9 4.1 0 -1 -1 4

31 24211608146 Hồ Văn Toàn 8.7 4.3 3.1 3.1 0 11 3.2 0 0 0 2

32 24216106612 Đoàn Ngọc Trãi 8.7 3.1 7.1 3.8 3.3 0 3.1 1 -1 0 2

33 24216207305 Dương Quang Trung 9.3 5 6.3 3.3 3 10 3.2 4 0 4 1

34 24211201893 Phạm Văn Tuân 8 1.8 5.9 2.9 3 0 1.6 3 -2 1 3

35 2321614161 Lương Thế Việt 9.3 4 5.1 2.6 2.5 3 3.8 1 -2 -1 1

36 24216114750 Phan Văn Việt 9.3 4.6 3.6 3.6 0 7 3.3 4 -1 3 1

37 24216116855 Nguyễn Thành Vinh 8 4.4 5.5 3 2.5 2 3.8 2 0 2 3

1 2321622054 Lê Hùng Anh 8 0.2 2.8 1.3 1.5 0 0.6 0 -4 -4 3

2 24216104131 Nguyễn Gia Bảo 8.7 0.5 2.2 2.2 0 0 0.7 1 -3 -2 2

3 23216111557 Hồ Viết Bình 8 2.5 5 3 2 0 2.6 -1 0 -1 3

4 24216106355 Cao Lương Tuấn Cẩm 6.7 2.9 8.2 3.2 5 0 2.5 2 0 2 5

5 25216103253 Dương Quang Cường 8.7 5.6 7.1 4.6 2.5 6 5 0 0 0 2
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6 25216117626 Trương Phú Đang 6.7 2.1 5.4 2.6 2.8 0 1.7 2 0 2 5

7 25217201185 Bùi Tiến Đạt 10 7 6.7 4.4 2.3 13 5.3 1 1 2 0

8 25216110350 Võ Minh Đức 8 5.9 8 5 3 10 4.9 0 0 0 3

9 25202107114 Nguyễn Thị Danh Hạ 9.3 1.6 2.1 1.3 0.8 0 1.6 0 0 0 1

10 23216110068 Nguyễn Trung Hiếu 6.7 1.4 3.2 3.2 0 0 1.5 0 -1 -1 5

11 25216102957 Nguyễn Công Hiếu 9.3 9.2 7.1 4.3 2.8 6 6.6 10 0 10 1

12 24216210136 Nguyễn Ngọc Hòa 7.3 2.2 6.8 3.5 3.3 0 2.3 0 -1 -1 4

13 25216110425 Trần Trung Hòa 8.7 4.2 3.5 3.5 0 9 3.1 2 -1 1 2

14 25216117494 Huỳnh Tấn Hòa 10 7 6.3 4 2.3 13 5.7 2 -2 0 0

15 25216109604 Võ Đặng Khánh Huy 8.7 2 4.9 2.9 2 0 2.5 0 -5 -5 2

16 25216110481 Hà Ngọc Khánh 5.3 0.6 7.5 4.2 3.3 0 0.8 0 -2 -2 7

17 25216709060 Phan Văn Anh Khoa 5.3 0.4 5.8 2.8 3 0 0.5 -1 0 -1 7

18 25216109225 Tạ Ngọc Khôi 10 4.5 6 3.7 2.3 3 3.8 4 -2 2 0

19 25216208713 Trần Kiên 9.3 3.1 6.3 3.5 2.8 0 3.1 0 0 0 1

20 25216116650 Tôn Thất Lập 10 9.1 4.2 3.2 1 12 6.3 9 -1 8 0

21 23216112016 Đặng Thiên Long 7.3 0.1 4.4 1.6 2.8 0 0.3 0 -2 -2 4

22 24216201942 Hà Ngọc Minh 8.7 2.7 4 1.7 2.3 11 1.6 1 -1 0 2

23 25216101647 Đoàn Văn Minh 10 5.6 7.2 4.4 2.8 8 5 -1 -1 -2 0

24 2321619893 Nguyễn Đức Mỹ 8 1.3 5.7 2.4 3.3 0 1.4 0 -1 -1 3

25 24216200946 Trần Quốc Nam 8.7 1.4 5.4 3.1 2.3 3 1.1 0 0 0 2

26 25216107003 Nguyễn Tấn Phin 8 5 6.6 3.6 3 0 3.8 6 0 6 3
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27 24216104898 Võ Văn Phước 8.7 1.8 6.4 3.1 3.3 0 2.2 -1 -3 -4 2

28 2320610403 Nguyễn Thế Sơn 0.7 0.1 0 0 0.2 -1 0 -1 14

29 2321619923 Vi Trọng Sỹ 10 3.5 3.4 3.4 0 0 3.8 0 -3 -3 0

30 25216109643 Hồ Văn Tâm 4 1.3 0 0 1.3 0 0 0 9

31 24216204147 Nguyễn Văn Tân 10 4.6 6.5 3.7 2.8 12 3.4 1 -1 0 0

32 25216110005 Đoàn Phú Tấn 10 4.6 8.5 4.2 4.3 7 3.7 1 0 1 0

33 25216108514 Ngô Văn Thắng 7.3 4.8 7.3 4.5 2.8 7 4.1 2 -2 0 4

34 25216103115 Nguyễn Công Thành 10 9.6 9.9 5.1 4.8 13 6.9 8 -1 7 0

35 24216216400 Ngô Đức Tổng 8 3.3 6.7 3.2 3.5 5 2.6 1 0 1 3

36 25216704502 Võ Đăng Vương 1.3 0.5 0 0 0.5 0 0 0 13
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TT MSSV Họ và Tên

1 2 3 4

1 24216115266 Nguyễn Văn Bình

2 24216104751 Trịnh Phú Cường

3 24216105836 Hồ Quốc Dự

4 23216112079 Võ Đăng Đức

5 24206105581 Châu Hồng Thái Dương

6 24216116231 Nguyễn Hữu Dương

7 24216100825 Lê Thái Hiệp

8 24216109873 Lê Phan Chí Hiếu

9 24218601488 Lê Việt Hoàng

10 24216116542 Đoàn Văn Hợp

11 24216101099 Trần Lê Khải

12 2121614351 Ung Nho Khánh

13 23216111560 Võ Duy Khánh

14 24216116790 Nguyễn Thành Khoa

15 2321615338 Võ Thanh Lâm

16 1921619171 Bùi Hữu Nam

17 24216107853 Phan Đình Nam

18 24212100132 Trương Trần Bá Ngọc

19 24214304807 Nguyễn Anh Nguyên

20 24216101298 Nguyễn Khánh Nguyên

21 2121618573 Vũ Thanh Nhạc

Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn tr

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27/08/ 31/08/ 10/9/ 14/09/ 17/9/ 21/09/ 24/09/ 28/09/ 1/10/ 5/10/ 8/10/ 12/10/ 15/10/ 19/10/ 20/10/

v

v v

v

v v

v v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v

v v v

v

v v v

Điểm Danh



ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ENG330A_C 2021F

TT MSSV Họ và Tên

1 2 3 4

Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn tr

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; B

22 24216107338 Phan Xuân Quế

23 2221619380 Nguyễn Văn Quý

24 24216102694 Trần Đình Ngọc Sang

25 24216116006 Nguyễn Vũ Sang

26 24216100073 Nguyễn Anh Tài

27 24216116645 Lê Văn Tài

28 24216112980 Lê Thành Thái

29 24216101034 Nguyễn Trần PhưThịnh

30 2321618537 Vương Quốc Tình

31 24211608146 Hồ Văn Toàn

32 24216106612 Đoàn Ngọc Trãi

33 24216207305 Dương Quang Trung

34 24211201893 Phạm Văn Tuân

35 2321614161 Lương Thế Việt

36 24216114750 Phan Văn Việt

37 24216116855 Nguyễn Thành Vinh

1 2321622054 Lê Hùng Anh

2 24216104131 Nguyễn Gia Bảo

3 23216111557 Hồ Viết Bình

4 24216106355 Cao Lương Tuấn Cẩm

5 25216103253 Dương Quang Cường
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Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn tr

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; B

6 25216117626 Trương Phú Đang

7 25217201185 Bùi Tiến Đạt

8 25216110350 Võ Minh Đức

9 25202107114 Nguyễn Thị Danh Hạ

10 23216110068 Nguyễn Trung Hiếu

11 25216102957 Nguyễn Công Hiếu

12 24216210136 Nguyễn Ngọc Hòa

13 25216110425 Trần Trung Hòa

14 25216117494 Huỳnh Tấn Hòa

15 25216109604 Võ Đặng Khánh Huy

16 25216110481 Hà Ngọc Khánh

17 25216709060 Phan Văn Anh Khoa

18 25216109225 Tạ Ngọc Khôi

19 25216208713 Trần Kiên

20 25216116650 Tôn Thất Lập

21 23216112016 Đặng Thiên Long

22 24216201942 Hà Ngọc Minh

23 25216101647 Đoàn Văn Minh

24 2321619893 Nguyễn Đức Mỹ

25 24216200946 Trần Quốc Nam

26 25216107003 Nguyễn Tấn Phin
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Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn tr

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);  Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15; B

27 24216104898 Võ Văn Phước

28 2320610403 Nguyễn Thế Sơn

29 2321619923 Vi Trọng Sỹ

30 25216109643 Hồ Văn Tâm

31 24216204147 Nguyễn Văn Tân

32 25216110005 Đoàn Phú Tấn

33 25216108514 Ngô Văn Thắng

34 25216103115 Nguyễn Công Thành

35 24216216400 Ngô Đức Tổng

36 25216704502 Võ Đăng Vương
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